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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: 
- Tiếng Việt: Thí nghiệm hóa hữu cơ
- Tiếng Anh: Experiments in organic chemistry
Mã số học phần: 7060336
Số tín chỉ học phần: 02
Số tiết học phần: 30
Lý thuyết: 09          ; Bài tập:		.; Thực hành: 21 ; 
       Thực tập:  0             ; Đồ án: 0             ; Tự học:  60   ;
2. Đơn vị quản lý học phần: Bộ môn Lọc Hoá dầu
2.1. Giảng viên giảng dạy:	Mã giảng viên
1. PGS.TS Bùi Thị Lệ Thuỷ                                          0603-12
2. Trần Ngọc Tuân	0603-17
2.2. Bộ môn:  Lọc Hoá dầu
2.3. Khoa: Dầu khí
3. Điều kiện học học phần (mã số học phần)
3.1. Môn học tiên quyết: Hóa hữu cơ 2 (7260324)
3.2. Môn học học trước:
4. Mục tiêu của học phần
4.1. Kiến thức 
Nội dung của học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về an toàn khi làm việc tại phòng thí nghiệm, các kiến thức khi làm việc trực tiếp với các loại hóa chất khác nhau. Sinh viên thực hành thu thập các dữ liệu trong các thí nghiệm để hiểu rõ hơn các phương pháp tổng hợp hữu cơ, và bản chất của các quá trình phản ứng hóa học.
4.2. Kỹ năng
4.2.1. Kỹ năng về an toàn Phòng thí nghiệm hóa học.
4.2.2. Xây dựng hệ thí nghiệm tổng hợp hữu cơ.
4.2.3. Thí nghiệm thu thập dữ liệu thực hành, phân tích các phản ứng hữu cơ.
5. Tóm tắt nội dung học phần
Các nội dung cơ bản bao gồm: Lý thuyết về các bài thí nghiệm, thực hiện thí nghiệm các phản ứng hữu cơ.
6. Cấu trúc nội dung học phần

Bảng 1. Nội dung học phần
	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
LT
	Số tiết
TT
	Mục tiêu

	Chương 1
	Giới thiệu chung
	
	
	

	1.1
	Quy định an toàn Phòng thí nghiệm

	1
	
	4.1, 4.2.1

	1.2
	Một số nguyên tắn cơ bản khi đến phòng thí nghiệm

	1
	
	4.1, 4.2.1

	1.3
	Một số thao tác cơ bản trong phòng thí nghiệm

	1
	
	4.1, 4.2.1

	1.4
	Một số kỹ thuật phụ trợ trong phòng thí nghiệm
	1
	
	

	Chương 2
	Phương pháp tách và tinh chế hợp chất hữu cơ
	
	
	

	Bài 1
	Cất đơn
	1
	2
	4.2.2, 4.2.3

	Bài 2
	Chưng cất phân đoạn
	2
	3
	4.2.2, 4.2.3

	Bài 3
	Chưng cất với hơi nước
	1
	3
	4.2.2, 4.2.3

	Bài 4
	Sự chiết với dung môi
	2
	4
	4.2.2, 4.2.3

	Chương 3
	Phản ứng tổng hợp hữu cơ
	
	
	4.2.2, 4.2.3

	Bài 5
	Tổng hợp Nitrobenzen
	1
	4
	4.2.2, 4.2.3

	Bài 6
	Tổng hợp axit benzoic
Kết tinh lại axit benzoic
	1
	3
	4.2.2, 4.2.3

	Bài 7
	Tổng hợp Etyl axetat
	1
	3
	4.2.2, 4.2.3

	Bài 8
	Tổng hợp anken
	1
	3
	4.2.2, 4.2.3

	Bài 9
	Tổng hợp alkyl halogenua
	1
	3
	


7. Phương pháp giảng dạy
- Giảng dạy lý thuyết 
- Thực hành tại phòng thí nghiệm
8. Nhiệm vụ của sinh viên
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
- Hoàn thành đầy đủ 100% giờ thực hành/thí nghiệm/thực tập và có báo cáo kết quả.
- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.
- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).
- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Cách đánh giá
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
                                    Bảng 2. Đánh giá học phần 
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm kiểm tra
	Sinh viên làm bài kiểm tra viết
	

	3
	Điểm bài tập nhóm
	- Báo cáo/thuyết minh/...
- Được nhóm xác nhận có tham gia.
	30%

	4
	Điểm thi kết thúc học phần
	· Điểm báo các các phần thí nghiệm
	60%


9.2. Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
10. Tài liệu học tập
[1] Bài giảng Thí nghiệm hóa học hữu cơ, Trường Đại học Mỏ-Địa chất
Tài liệu tham khảo khác:
[2]. Bài giảng hóa hữu cơ – Phần 2, Bộ môn Lọc – Hóa dầu, Trường Đại học Mỏ – Địa chất
[3]. K. Peter C. Vollhardt, Neil E. Schore, Organic chemistry (Structure and Function), W.H. Freeman and Company New York, 2007.
[4]. Đặng Như Tại, Ngô Thị Thuận, Hóa học hữu cơ, Tập 1, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, 2010.
[5]. Nguyễn Hữu Đĩnh, Đỗ Đình Rãng, Hóa học hữu cơ, Nhà xuất bản giáo dục, 2007.   
11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập
(tiết)
	Thực hành
(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1

	Chương 1: Giới thiệu chung
1.1. Quy định an toàn Phòng thí nghiệm
1.2. Một số nguyên tắn cơ bản khi đến phòng thí nghiệm
1.3 Một số thao tác cơ bản trong phòng thí nghiệm
1.4 Một số kỹ thuật phụ trợ trong phòng thí nghiệm
	5

	3
	3

	+ Tham khảo các quy định an toàn trong phòng thí nghiệm.
+ Kỹ năng sử dụng các loại hóa chất khác nhau trong phòng thí nghiệm
+ Các sử dụng các thiết bị dụng cụ cơ bản trong phòng thí nghiệm hóa học

	2
	Chương 2: Các phương pháp tách và tính chế hợp chất hữu cơ
	6
	
	12
	+) Tìm hiểu các phương pháp tách và tinh chế chất hữu cơ
+) Phương pháp chưng cất

	2.1
	Chưng cất đơn
	2
	1
	4
	+ Lý thuyết về cất đơn, xây dựng hệ thí nghiệm cất đơn.
+ Xử lý kết quả thí nghiệm

	2.2
	Chưng cất phân đoạn
	2
	1
	4
	+ Lý thuyết về chưng cất phân đoạn, xây dựng hệ thí nghiệm chưng cất phân đoạn 2 cấu tử.
+ Xử lý kết quả thí nghiệm

	2.3
	Chưng cất với hơi nước
	2
	1
	4

	+ Lý thuyết về chưng cất lôi cuốn, xây dựng hệ thí nghiệm chưng cất lôi cuốn – Điều chế Anilin.
+ Xử lý kết quả thí nghiệm

	2.4
	Sự chiết với dung môi
	
	
	
	+ Lý thuyết về quá trình chiết
+ + Xử lý kết quả thí nghiệm

	3
	Chương 3: Tổng hợp chất hữu cơ

	
	
	
	+ Lý thuyết các phương pháp tổng hợp hợp chất hữu cơ.
+ Giải thích cơ chế các phản ứng hữu cơ.

	3.1
	Tổng hợp axit benzoic
Kết tinh lại axit benzoic 
	2
	1
	4
	+ Phản ứng Oxi hóa - khử
+ Viết báo cáo 


	3.2
	Tổng hợp alkyl halogenua
	2
	1
	4
	+ Phản ứng SN

+ Viết báo cáo

	3.3
	Tổng hợp Etyl axetat
	2
	1
	4

	+ Phản ứng este hóa
+ Viết báo cáo

	3.4
	Tổng hợp nitrobenzen
	2
	1
	4
	+ Phản ứng Nitro hóa
+ Viết báo cáo,

	3.5
	Tổng hợp anken bằng phản ứng tách
	
	
	
	+ Phản ứng tách
+ Viết báo cáo,
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